
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SỬ DUNG TRONG ĐÀO TẠO

THỰC HÀNH
(Đính kèm bản công bố số      /BCB-BVT, ngày    /8/2023 của bệnh viện đa khoa tỉnh)

I. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ:
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA MẮT

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy
1 Máy đo thị lực TOPCOM Japan Cái 1 1 1 Nguyễn Quỳnh Thoa
2 Máy đo nhãn áp Canon Japan Cái 1 1 1 Nguyễn Quỳnh Thoa
3 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 6 6 1 Nguyễn Quỳnh Thoa
4 Bộ kính thị lực kèm gọng Nhật Bản Cái 1 1 1 Nguyễn Quỳnh Thoa
5 Máy sinh hiển vi khám mắt Nhật Bản Cái 1 1 1 Nguyễn Quỳnh Thoa

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA RĂNG HÀM MẶT

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1 Ghế nha khoa HALLIM (Máy răng) Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Văn Lanh

2
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Nguyễn Văn Lanh

3 Thực nhận 18 khoản, 34 moùn Korea Bộ 2 2 1 Nguyễn Văn Lanh
4 Máy hút dịch 1 bình chứa Portable Suct Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Văn Lanh

5
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 3 3 1 Nguyễn Văn Lanh

6 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Văn Lanh

7
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Văn Lanh

8 Ghế nha khoa SELENE Nhật Bản Cái 1 1 1 Nguyễn Văn Lanh
9 Máy lấy cao răng Đức Cái 2 2 1 Nguyễn Văn Lanh
10 Bộ dụng thay băng, rửa vết thương bộ 3 Nguyễn Văn Lanh

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA TMH

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1
Bàn khám tai mũi họng đủ bộ (mũi
họng) Có máy phun khí dung Korea Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt

2 Bàn tiểu phẫu -có nệm Korea Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt
3 Xe tiêm thuốc dài 2 tầng Korea Cái 2 2 1 Lương Văn Đạt

4

Bộ khám tai mũi họng(gương soi, cây
lấy dị vật, đè lưỡi, cây tăm bông, loa soi
tai bằng nhựa)- có phun khí dung

Korea Bộ 1 1
1 Lương Văn Đạt

5
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 4 4 1 Lương Văn Đạt
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6 Âm kế Earscan USA Bộ 1 1 Lương Văn Đạt
7 Thực nhận 248 moùn) Korea Bộ 1 1 Lương Văn Đạt
8 Máy hút dịch 1 bình chứa Portable Suct Korea Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt
9

Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 2 2 1 Lương Văn Đạt

10 Đèn đọc phim X quang (2 phim ) Korea Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt
11 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt
12 Bộ khám ngũ quan Anh Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt

13 Đèn clar treo trán Mexico Cái 1 1 1 Lương Văn Đạt

14 Bộ dụng thay băng, rửa vết thương bộ 3 Lương Văn Đạt

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA NỘI

STT Tên thiết bị Nước SX ĐVT SL

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy
1 Máy xông khí dung  OmRon Nhật Cái 2 2 1 Vũ Thị Bính
2 Máy đo điện tim Cardmax Nhật Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính
3

Monitoring 5 thông số
NIHONKONHDEN
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn)

Nhật Bản Cái 2 2 1 Vũ Thị Bính
4 Bơm tiêm điện TERUMO Nhật Bản Cái 3 3 1 Vũ Thị Bính
5 Máy truyền dịch TERUMO Nhật Bản Cái 5 5 1 Vũ Thị Bính

7
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea Cái 1 1 Vũ Thị Bính

8
Cây truyền dịch di động
            Korea Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính

9
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea

Cái
1 1

1
Vũ Thị Bính

10
Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 2 2 1 Vũ Thị Bính

11
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính

12 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 5 5 2 Vũ Thị Bính

13 Máy phun khí dung Nhật Bản Cái 5 5 2 Vũ Thị Bính

14 Bơm tiêm điện Đức Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính

15 Monitor theo dõi bệnh nhân Mỹ Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính

16
Monitoring 5 thông số
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn) Nhật Bản Cái 2 2 1 Vũ Thị Bính

17 Bơm tiêm điện Nhật Bản Cái 3 3 1 Vũ Thị Bính

18 Máy truyền dịch Nhật Bản Cái 5 5 1 Vũ Thị Bính

19 Bơm tiêm điện Hàn Quốc Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính

20 Máy truyền dịch Hàn Quốc Cái 1 1 1 Vũ Thị Bính

21 Xe đẩy Máy theo dõi bệnh nhân Hàn Quốc Cái 1 1 Vũ Thị Bính

22 Máy theo dõi huyết áp liên tục Hàn Quốc Cái 1 1 Vũ Thị Bính

23 Bơm tiêm điện Hàn Quốc Cái 1 1 Vũ Thị Bính

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA LÃO - TIM MẠCH

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea

Cái
1 1

1
Nguyễn Thị Hiền
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3 Bơm tiêm điện Đức Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Hiền

4 Máy truyền dịch điện Đức Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Hiền

5 Máy điện tim 3 cần Hàn Quốc Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Hiền

6 Máy theo dõi bệnh nhân Hàn Quốc Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Hiền

7 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia XPMexico Cái 1 1 1 Nguyễn Thanh Phong

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA NHI

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1

Monitoring 5 thông số
NIHONKONHDEN
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn) Nhật Bản Cái 1 1 1 Bùi Thị Thêu

2
Bơm tiêm điện
TERUMO Nhật Bản Cái 5 5 2 Bùi Thị Thêu

3
Máy truyền dịch
TERUMO Nhật Bản Cái 3 3 1 Bùi Thị Thêu

4
Máy truyền máu nhi
TERUMO Nhật Bản Cái 1 1 Bùi Thị Thêu

5 Đèn chiếu vàng da Drager Đức Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu
6 Lồng ấp sơ sinh Drager Mỹ Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu
7 Bơm tiêm điện Korea Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu
8 Bơm truyền dịch điện Korea Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu
9 Lồng ấp trẻ sơ sinh Korea Cái 4 4 1 Bùi Thị Thêu

10
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Bùi Thị Thêu

11 Máy hút dịch 1 bình chứa Portable Suct Korea Cái 1 1 1 Bùi Thị Thêu

12
Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 2 2 Bùi Thị Thêu

13
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 1 1 Bùi Thị Thêu

14 Nôi trẻ sơ sinh di động Korea Cái 4 4 1 Bùi Thị Thêu
15 Nôi trẻ sơ sinh di động Korea Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu
16 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 3 3 1 Bùi Thị Thêu

17
Monitoring 5 thông số
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn) Nhật Bản Cái 1 1 Bùi Thị Thêu

18
Bơm tiêm điện

Nhật Bản Cái 5 5 1 Bùi Thị Thêu

19
Máy truyền dịch

Nhật Bản Cái 3 3 1 Bùi Thị Thêu

20
Máy truyền máu nhi

Nhật Bản Cái 1 1 Bùi Thị Thêu

21 Giường Wammer sơ sinh Đức Cái 2 2 Bùi Thị Thêu

22 Đèn chiếu vàng da Đức Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu

23 Lồng ấp sơ sinh Mỹ Cái 2 2 Bùi Thị Thêu

24 Máy phun khí dung Nhật Bản Cái 2 2 1 Bùi Thị Thêu

25
Đèn chiếu vàng da có chế độ chiếu tăng
cường Việt Nam Cái 1 1 Bùi Thị Thêu

26 Đèn chiếu điều trị vàng da thường Trung Quốc Cái 1 1 Bùi Thị Thêu

27 Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh Việt Nam Cái 4 4 1 Bùi Thị Thêu
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28 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh
Liên minh
Châu Âu -

Ý
Cái 3 3 1 Bùi Thị Thêu

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA NHIỄM

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea Cái 1 1 Nguyễn Thị Tuyền

2
Máy xông khí dung
MEDICAL DEVICE Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Tuyền

3 Xe đẩy dụng cụ hình vòng cung Korea Cái 1 1 Nguyễn Thị Tuyền

4
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Tuyền

5
Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 3 3 Nguyễn Thị Tuyền

6
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Tuyền

7 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 5 5 1 Nguyễn Thị Tuyền

8 Đèn tia cực tím UV Korea Cái 3 3 1 Nguyễn Thị Tuyền

9
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 1 1 Nguyễn Thị Tuyền

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA NGOẠI

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị
 tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy
1 Bơm tiêm điện Korea Cái 1 Phan Thị Mai Hương

2
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 1 1 Phan Thị Mai Hương

3 Máy điện tim 12 kênh Korea Cái 1 Phan Thị Mai Hương

4
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea Cái 1 1 Phan Thị Mai Hương

5
Cây truyền dịch di động
            Korea Cái 1 1 Phan Thị Mai Hương

6
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 3 3 1 Phan Thị Mai Hương

7
Xe đẩy đồ bẩn
 SHIN-SHIN-SHIN.MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Phan Thị Mai Hương

8 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 2 2 1 Phan Thị Mai Hương
9 Bàn tiếp dụng cụ có khay Korea Cái 2 2 1 Phan Thị Mai Hương

10
Xe tiêm thuốc đa năng
 SHIN-SHIN MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Phan Thị Mai Hương

11 Hệ thống nội soi chuẩn đoán Đức Cái 1 1 Phan Thị Mai Hương

12 Bộ dụng thay băng, rửa vết thương bộ 5 Phan Thị Mai Hương

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA CHẤN THƯƠNG BỎNG

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1 Bơm tiêm điện Korea Cái 1 1 Lê Thị Nhi
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2
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi

3 Máy điện tim 12 kênh Korea Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi

4
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea Cái 2 1 1 Lê Thị Nhi

5
Cây truyền dịch di động
            Korea Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi

6
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea Cái 2 1 1 Lê Thị Nhi

7
Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 11 7 1 Lê Thị Nhi

8
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 4 4 1 Lê Thị Nhi

9
Xe đẩy đồ bẩn
 SHIN-SHIN-SHIN.MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi

10 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 4 4 1 Lê Thị Nhi
11 Bàn tiếp dụng cụ có khay Korea Cái 2 2 1 Lê Thị Nhi

12
Xe tiêm thuốc đa năng
 SHIN-SHIN MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi

13 Bàn tiểu phẫu -có nệm Korea Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi
14 Máy cắt bột Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi
15 Máy cưa bột, hút bụi Thụy sỹ Cái 1 1 1 Lê Thị Nhi
16 Giường tay quay Hong Ky Trung Quốc Cái 17 17 1 Lê Thị Nhi
17 Bộ dụng thay băng, rửa vết thương bộ 5 Lê Thị Nhi

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA SẢN

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy
1 Lồng ấp trẻ sơ sinh     Nhật  Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
2 Monitor sản  Nhật   Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
3 Bàn khám sản Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Vân Anh
4 Bàn đẻ Korea Cái 6 6 1 Nguyễn Thị Vân Anh
5 Xe đẩy dụng cụ hình vòng cung Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Vân Anh

6
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Vân Anh

7 Đèn cựu tím UV Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Vân Anh
8 Máy soi cổ tử cung Korea Cái 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
9 Cân trẻ sơ sinh Korea Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
10 Máy hút dịch 1 bình chứa Portable Suct Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Vân Anh
11

Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 5 3 1 Nguyễn Thị Vân Anh

12 Nôi trẻ sơ sinh di động Korea Cái 8 8 1 Nguyễn Thị Vân Anh
13 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 3 3 1 Nguyễn Thị Vân Anh
14 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Mỹ Cái 3 3 1 Nguyễn Thị Vân Anh
15 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Mỹ Cái 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
16 Doppler tim thai Hàn Quốc Cái 2 2 1 Nguyễn Thị Vân Anh
17 Máy theo dõi bệnh nhân sản khoa Hàn Quốc Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
18 Máy theo dõi bệnh nhân sản khoa Hàn Quốc Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
19 Doppler tim thai Hàn Quốc Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
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20 Máy theo dõi sản khoa Đức Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Vân Anh
21 Bộ dụng thay băng, rửa vết thương bộ 5 Nguyễn Thị Vân Anh

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA PHẪU THUẬT GMHS

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị
 tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy
1 Máy hút dịch 2 bình chứa VN Cái 1 1 1 Lê Văn Hưởng
2 Nồi luộc Viettronics VN Cái 1 1 Lê Văn Hưởng
3

Monitoring 5 thông số
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn) Nhật Bản Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng

4 Bơm tiêm điện Nhật Bản Cái 5 5 1 Lê Văn Hưởng
5 Máy truyền dịch Nhật Bản Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng
6 Xe tiêm thuốc dài 2 tầng Korea Cái 10 10 1 Lê Văn Hưởng
7 Máy truyền dịch Korea Cái 7 7 1 Lê Văn Hưởng
8 Bơm truyền dịch điện Korea Cái 6 6 1 Lê Văn Hưởng

9
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 1 1 1 Lê Văn Hưởng

10 Cây truyền dịch di động Korea Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng
11

Bồn rửa tay tự động
       Korea Cái 3 3 1 Lê Văn Hưởng

12
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea

Cái
5 5

1 Lê Văn Hưởng
13 Bàn tiếp dụng cụ Korea Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng

14
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea Cái 8 8 1 Lê Văn Hưởng

15
Xe đẩy đồ bẩn
 SHIN-SHIN-SHIN.MEDICAC Korea Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng

16 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 10 10 1 Lê Văn Hưởng
17 Bàn tiếp dụng cụ có khay Korea Cái 4 4 1 Lê Văn Hưởng
18 Máy hút ẩm Como Korea Cái 5 5 1 Lê Văn Hưởng
19

Monitoring 5 thông số
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn) Nhật Bản Cái 1 1 1 Lê Văn Hưởng

20 Bơm tiêm điện Nhật Bản Cái 5 5 1 Lê Văn Hưởng
21 Máy truyền dịch Nhật Bản Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng
22 Bơm tiêm điện đa năng Đức Cái 2 2 1 Lê Văn Hưởng
23

Máy theo dồi bệnh nhân 7 thông số dùng
trong phòng mô Mỹ Cái 4 4 1 Lê Văn Hưởng

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA HSCC

STT Tên thiết bị Nước SX
Đơn vị

tính Số lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1 Máy giúp thở  CPAP Sách tay Mỹ Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

2 Máy giúp thở Việt Nam    Cái 1 Trần Thị Bích Thủy

3 Máy theo dõi bệnh nhân Nhật Bản   Cái 1 Trần Thị Bích Thủy

4 Máy theo dõi bệnh nhân
 

Nhật Bản   Cái 1 Trần Thị Bích Thủy

5 Máy hút áp lực âm Nhật Bản  Cái 2 2 1 Trần Thị Bích Thủy

6
Máy điện tim 3 cần

Mỹ Cái 1 1 1 Trần Thị Bích Thủy

8 Xe tiêm thuốc dài 2 tầng Korea Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy
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9 Bơm tiêm điện Korea Cái 2 2 1 Trần Thị Bích Thủy

10 Bơm truyền dịch điện Korea Cái 3 3 1 Trần Thị Bích Thủy

11 Giường ICU Korea Cái 17 17 Trần Thị Bích Thủy

13
Máy giúp thở (Máy hô hấp cơ)
ESPRIT
             

USA Cái 13 5 Trần Thị Bích Thủy

14
Máy hút dịch điện 2 bình chứa
SUCTIONPUMP Korea Cái 8 8 1 Trần Thị Bích Thủy

17 Máy khuử trùng hơi nước (40 lít) Korea Cái 1 Trần Thị Bích Thủy

18
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

19
Máy theo dõi BN 5 thông số
(SPO2/HB có ắc quy) loại để bànNT Korea Cái 2 2 1 Trần Thị Bích Thủy

20
Cây truyền dịch di động
            Korea Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

21
Xe tiêm thuốc đa năng
 SHIN-SHIN MEDICAC Korea Cái 1 1 1 Trần Thị Bích Thủy

22
Xe đẩy cứu thương SHIN-SHIN-
SHIN.MEDICAC Korea Cái 4 4 1 Trần Thị Bích Thủy

23
Đèn khám(đèn gù)
      Korea Cái 4 Trần Thị Bích Thủy

24
Đèn đọc fiml Neo view Loại
6 fiml Korea

Cái
2 2

1
Trần Thị Bích Thủy

26 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 7 7 1 Trần Thị Bích Thủy

27 Bàn tiếp dụng cụ có khay Korea Cái 2 2 1 Trần Thị Bích Thủy

28 Máy hút ẩm Como Korea Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

29
Hệ thống báo gọi y tá
Happy Call Korea Cái 3 1 Trần Thị Bích Thủy

30
Máy điện tim 3 cần

Mỹ Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

33
Monitoring 5 thông số
(có đo huyết áp động mạch xâm lấn) Nhật Bản Cái 5 5 1 Trần Thị Bích Thủy

34
Bơm tiêm điện

Nhật Bản Cái 10 10 1 Trần Thị Bích Thủy

35
Máy truyền dịch

Nhật Bản Cái 10 10 1 Trần Thị Bích Thủy

36
Máy truyền máu nhi

Nhật Bản Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

37
Máy phun khí dung

Nhật Bản Cái 5 5 1 Trần Thị Bích Thủy

38 Máy thở mode sơ sinh Mỹ Cái 2 2 Trần Thị Bích Thủy

39 Máy lọc máu liên tục Mỹ Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy

40
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
có huyết áo đo động mạch sâm lấn Nhật Bản Cái 5 5 1 Trần Thị Bích Thủy

43 Máy hút dịch Nhật Bản Cái 2 2 1 Trần Thị Bích Thủy

44
Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số
(ECG, nhịp thở, huyết áp không xâm
nhập, SpO2, nhiệt độ, IBP)

Nhật Bản Cái 3 3 1 Trần Thị Bích Thủy

45
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
có huyết áo đo động mạch sâm lấn Nhật Bản Cái 2 2 Trần Thị Bích Thủy

46 Hệ thống monitor theo dõi trung tâm Nhật Bản Cái 1 1 Trần Thị Bích Thủy
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50
Máy giúp thở chức năng cao dùng cho
trẻ em, người lớn Thụy Điển Cái 3 3 Trần Thị Bích Thủy

51
Máy monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông
số (ECG, nhịp thở, huyết áp không xâm
nhập, SpO2, nhiệt độ, IBP)

Nhật Bản Cái 10 10 2 Trần Thị Bích Thủy

52
Bơm tiêm điện thông minh dùng cho
người lớn, trẻ em và sơ sinh Ba Lan Cái 35 35 2 Trần Thị Bích Thủy

64 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 7 7 1 Trần Thị Bích Thủy

65 Máy theo dõi bệnh nhân Trung Quốc Máy 6 6 1 Trần Thị Bích Thủy

66 Bơm tiêm điện Israel Máy 4 4 1 Trần Thị Bích Thủy

67 Máy theo dõi bệnh nhân. Đức Máy 2 2 1 Trần Thị Bích Thủy

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA XÉT NGHIỆM

STT Tên thiết bị Nước SXĐơn vị tínhSố lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy

1 Kính hiển vi huỳnh quang Nhật Bản Cái 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân
2 Máy lắc bàn ngang Trung Quốc Cái 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân
3 Kính Hiển vi, Máy tính, Máy hình Germany Cái 1 1 1 Nguyễn Thành Luân

4 Cân phân tích(mg) Japan Cái 3 3 1 Nguyễn Thành Luân

5 Cân tiểu ly Japan Cái 4 4 1 Nguyễn Thành Luân

6
Kính hieån vi
coù camera Bx52 Japan Cái 2 2 1 Nguyễn Thành Luân

7 Kính hiển vi hai mắt Japan Cái 5 5 1 Hà Thị Hạnh

8
Đèn cực
tím UV Korea Cái 2 2 1 Nguyễn Thành Luân

9 Máy khuử trùng hơi nước (40 lít) Korea Cái 2 1 Nguyễn Thành Luân

10 Máy khuấy từ Korea Cái 6 6 1 Nguyễn Thị
Chế Mân

11 Máy ly tâm VISION Korea Cái 1 1 Hồ Thanh Tuấn

12 Máy ly tâm VISION Korea Cái 2 1 1 Hồ Thanh Tuấn

13 Máy ly tâm tốc độ cao Korea Cái 1 Hồ Thanh Tuấn

14 Máy ly tâm nhiệt Korea Cái 2 1 Hồ Thanh Tuấn

15 Máy đo độ PH Korea Cái 4 4 1 Nguyễn Thành Luân

16
Máy xứt nghiệm sinh hóa tự động (
100test/ngày) Japan Cái 1 Nguyễn Thị Hạnh

Nguyên

17 Kính hiển vi huỳnh quang Nhật Bản Cái 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân

18 Máy lắc bàn ngang Trung Quốc Cái 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân

19 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Nhật Bản Cái 1 1 1
Nguyễn Thị
Hạnh Nguyên

20 Miễn dịch tự động Thụy Sỹ Cái 1 1 Nguyễn Thị
Hạnh Nguyên

21 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động Nhật Bản Cái 1 1 1
Nguyễn Thị
Hạnh Nguyên

22 Máy điện giải đồ tự động Ấn Độ Cái 1 1 Nguyễn Thị
Hạnh Nguyên

23 Máy li tâm 8 ống
Trung
Quốc Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân

24
Máy định danh vi khuẩn và làm kháng
sinh đồ Mỹ Bộ 1 1 Hồ Thị Minh Thiện

25 Máy phân tích huyết học 18 TS Nhật Bản Cái 1 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân
26 Máy xét nghiệm đông máu tự động Nhật Bản Cái 1 1 Nguyễn Thị Chế Mân

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



27
Máy tách chiết tinh sạch ADN/ ARN và

protein tự động - 96 mẫu Singapore Cái 1 1 Hồ Minh Thiện

28
Hệ thống máy PCR realtime (thể tích

0.1mL) Singapore Cái 1 1 Hồ Minh Thiện
29 Máy li tâm tốc độ cao cho ống 1.5-2ml Đức Cái 1 1 Hồ Minh Thiện
30

Máy li tâm tốc độ cao cho ống 15,
50ml Đức Cái 1 1 Hồ Minh Thiện

31 Máy ly tâm spin down Hàn Quốc Cái 3 3 1 Hồ Minh Thiện
32 Máy ủ nhiệt khô (48 ống – 2 block) Trung

Quốc Cái 1 1 Hồ Minh Thiện
33 Máy lắc vortex Đài Loan Cái 3 3 Hồ Minh Thiện
34 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Việt Nam Cái 2 2 Hồ Minh Thiện
35 Tủ đặt phản ứng (Thao tác PCR) Việt Nam Cái 1 1 Hồ Minh Thiện
36 Bộ micropipet kèm giá đỡ Đức Bộ 3 3 1 Hồ Minh Thiện

37
Máy ly tâm đĩa 96 (vortex va ̀spindown

đĩa 96 giếng) Latvia Cái 1 1 Hồ Minh Thiện
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

STT Tên thiết bị Nước SXĐơn vị tínhSố lượng

Tình trạng Người quản lý
Đang

sử dụng
Phục vụ

giảng dạy
1 Máy  vi sóng AUTOMATIC Việt Nam Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

2
Máy châm cứu
 MULTI-PURPOSE HEALTH DEVICE Trung Quốc Cái 3 3 1 Phạm Thị Ái Vân

3 Máy sấy thuốc Đài Loan Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

4
Máy châm cứu ELECTRONIC
ACUPUNCTURE Việt Nam Cái 2 2 1 Phạm Thị Ái Vân

5 Bộ phục hồi chức năng(Nguyên bộ) Việt Nam Cái 1 1 1 Phạm Thị Ái Vân

6

Bộ phục hồi chức năng( Xe đạp vận
động: 02; máy chạy bộ:02; dàn tạ: 01; bộ
tập ngón tay: 02) Trung Quốc Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

7 Giường vật lý rị liệu Korea Cái 2 2 1 Phạm Thị Ái Vân
8 Máy  xoa bóp HANIL .TM Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân
9 Máy   Xay Thuốc DAE HWA Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

10 Máy   Masa Thủy Lực AQUAWAVE Korea Cái 1 Phạm Thị Ái Vân
11 Máy sóng từ  Mcube Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân
12 Máy rà sóng HANIL-TM Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

13
Máy  xoa bóp
ZIM MER(có châm cứu) Germany Cái 1 1 1 Phạm Thị Ái Vân

14 Đèn tia cực tím BIOWAE Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

15
Đèn  hội tụ tia cực tím
Ultraviolet-Radiator Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

16 Đèn Hồng Ngoại inprared Korea Cái 4 4 1 Phạm Thị Ái Vân

17 Đèn  chiếu tia cự tím Super Ray Japan Cái 4 4 1 Phạm Thị Ái Vân
18 Đèn đọc fiml Neo view Loại  6 fiml Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân
19 Xe tiêm thuốc nhỏ 2 tầng Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân
20 Xe tiêm thuốc dài 2 tầng Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

21 Máy  hấp sấy tiệt trùng AUTOCLAVE Korea Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

22 Máy châm cứu Việt Nam Cái 10 5 Phạm Thị Ái Vân
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23 Máy điện châm Việt Nam Cái 2 2 Phạm Thị Ái Vân
24 Bộ phục hồi chức năng(Nguyên bộ) Việt Nam Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

25

Bộ phục hồi chức năng( Xe đạp vận
động: 02; máy chạy bộ:02; dàn tạ: 01; bộ
tập ngón tay: 02) Trung Quốc Cái

1 1
1

Phạm Thị Ái Vân

26 Máy điều trị dòng TENS Hàn Quốc Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

27 Máy điều trị giao thoa Hàn Quốc Cái 1 1 1 Phạm Thị Ái Vân

28 Xe đẩy thiết bị VLTL Hàn Quốc Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

29 Máy điều trị giao thoa Hàn Quốc Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

30 Đèn trị liệu hồng ngoại Hàn Quốc Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

31 Bàn tập VLTL 6 khúc điều chỉnh độ cao Ý Cái 1 1 1 Phạm Thị Ái Vân

32 Bồn đun parafin 55.6L Slovakia Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

33 Máy sắc thuốc Bắc Việt Nam Cái 1 1 Phạm Thị Ái Vân

II. DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt Tên cơ sở vật chất số lượng ghi chú
1 Hội trường 500 chỗ 1
2 Hội trường 30-50 chỗ 2
3 Phòng giao ban khoa đáp ứng nhu cầu giảng dạy 30 chỗ ngồi 10
4 Máy chiếu + màn hình 10
5 Máy tính xách tay 5
6 Bảng viết 5
7 Giường bệnh đáp ứng nhu cầu giảng dạy 190
8 Số khoa lâm sàng 14
9 Số khoa cận lâm sàng 5
10 Phòng chức năng 4
11 Phòng trực 30
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